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Phụ lục 2 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA  

                                                                                 (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019) 

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNV ngày      tháng       năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

   VĂN BĂN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

1  Nghị định  30/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 
hội, quỹ từ thiện.. 

Được thay thế bằng Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25/11/2019 quy định về tổ chức hoạt động của 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Hết hiệu lực 

ngày 

15/01/2020 

LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG 

2  Nghị định 116/2010/NĐ-

CP ngày 24/12/2010 

Về chính sách đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và người 
hưởng lương trong lực lượng vũ 
trang công tác tại vùng có điều kiện 
kinh tế đặc biệt khó khăn 

 

 

 

Được thay thế bằng Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 
ngày 08/10/2019 quy định về chính sách đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và người 
hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại 

 

 

 

Hết hiệu lực 

ngày 3  Nghị định  64/2009/NĐ-CP ngày 

30/7/2009 

Về chính sách đối với cán bộ, 
viên chức y tế công tác ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-30-2012-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quy-xa-hoi-tu-thien-137920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-116-2010-nd-cp-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-116451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-116-2010-nd-cp-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-116451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-64-2009-nd-cp-chinh-sach-can-bo-vien-chuc-y-te-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-92194.aspx
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khó khăn vùng điều kiện kinh tế -  xã hội đặc biệt khó khăn. 01/12/2019 

4  Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 

23/2/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 
20 tháng 6 năm 2006 của Chính 
phủ về chính sách đối với nhà giáo, 
cán bộ quản lý giáo dục công tác ở 
trường chuyên biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn. 

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

5  Thông tư   01/2014/TT-

BNV ngày 10/01/2014  

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm 
chương về các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

Được thay thế bằng Thông tư số 14/2019/TT-BNV 
ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

Hết hiệu lực 

ngày 

01/01/2020 

6  Thông tư 08/2017/TT-

BNV ngày 27/10/2017 

 

Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Nghị định 
số 91/2017/NĐ-CP . 

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2019/TT-BNV 
ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng. 

 

Hết hiệu lực 

ngày 

01/01/2020 

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

7  Thông tư 06/2012/TT-BNV 

ngày 30/10/2012 

Hướng dẫn hướng dẫn về chức 
trách, tiêu chuẩn cụ thể và tuyển 
dụng công chức xã, phường, thị 
trấn; 

Được thay thế bằng Thông tư số 13/2019/TT-BNV 
ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân 
phố. 

 

Hết hiệu lực 

ngày 

25/12/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2006-nd-cp-chinh-sach-doi-voi-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-cong-tac-o-truong-chuyen-biet-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-kho-khan-12650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2014-tt-bnv-huong-dan-xet-tang-ky-niem-chuong-quan-ly-bo-noi-vu-220009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2014-tt-bnv-huong-dan-xet-tang-ky-niem-chuong-quan-ly-bo-noi-vu-220009.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2017-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-365900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-08-2017-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-365900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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LĨNH VỰC CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 

8  Quyết định 418/TCCP-VC ngày 

29/5/1993 

Về việc ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch công chức 
ngành Ngân hàng. 

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2019/TT-NHNN 
ngày 19/8/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam quy định chức danh, mã ngạch, tiêu chuẩn 
nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức 
ngành Ngân hàng (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ). 

Hết hiệu lực 

ngày 

01/01/2020 
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